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CS312 Hệ thống đa tác tử CS312.E11 33 1 2013 2
CE117 TH điện điện tử cơ bản CE117.E11 0 1 2013 0
CE314 Trình biên dịch CE314.E11 0 1 2013 0
CS105 Đồ họa máy tính CS105.E11.CNTN 0 1 2013 0
CS106 Trí tuệ nhân tạo CS106.E11.CNTN 0 1 2013 0
CS110 Nhập môn công nghệ tri thức & máy học CS110.E11.CNTN 0 1 2013 0
CS111 Nguyên lý và phương pháp lập trình CS111.E11.CNTN 0 1 2013 0
CS112 Phân tích & thiết kế thuật toán CS112.E11.CNTN 0 1 2013 0
CS323 Các hệ thống hỏi-đáp CS323.E11.CNTN 0 1 2013 0
CS324 Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên CS324.E11 0 1 2013 0
CS403 Các dịch vụ web CS403.E11.CNTN 0 1 2013 0
EN003 Anh văn 3 EN003.E19 0 1 2013 0
IS207 Phát triển ứng dụng web IS207.E11 0 1 2013 0
IS207 Phát triển ứng dụng web IS207.E11.1 0 1 2013 0
IS251 Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý IS251.E11.2 0 1 2013 0
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  PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QuẢ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2013-2014

Lớp Hủy

IS251 Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý IS251.E11.2 0 1 2013 0
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E113.2 0 1 2013 0
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E113.3 0 1 2013 0
IT005 Mạng máy tính IT005.E16.2 0 1 2013 0
IT005 Mạng máy tính IT005.E17.2 0 1 2013 0
IT005 Mạng máy tính IT005.E19 0 1 2013 0
IT005 Mạng máy tính IT005.E19.1 0 1 2013 0
NT103 Hệ điều hành Linux NT103.E12.2 0 1 2013 0
NT106 Lập trình mạng căn bản NT106.E12.2 0 1 2013 0
NT203 Đồ án chuyên ngành NT203.E11 0 1 2013 0
PHY01 Vật lý đại cương A1 PHY01.E21 0 1 2013 0
PHY01 Vật lý đại cương A1 PHY01.E22 0 1 2013 0
SE104 Nhập môn Công nghệ phần mềm SE104.E12.2 0 1 2013 0
SE105 Lập trình nhúng căn bản SE105.E11.2 0 1 2013 0
SE210 Quản lý dự án công nghệ thông tin SE210.E11.2 0 1 2013 0
SE323 Thiết kế Game SE323.E11 0 1 2013 0
SE323 Thiết kế Game SE323.E11.1 0 1 2013 0
SE323 Thiết kế Game SE323.E11.2 0 1 2013 0
SE326 CSDL nâng cao SE326.E12 0 1 2013 0
SE342 Logic mờ SE342.E11 0 1 2013 0
SE417 Đồ án môn học mã nguồn mở SE417.E14 0 1 2013 0
WINP1 Lập trình trên Windows WINP1.E11.2 0 1 2013 0
CS311 Các hệ giải bài toán thông minh CS311.E11.CNTN 2 1 2013 0
CS226 Ngôn ngữ học máy tính CS226.E11.CNTN 10 1 2013 0
CS222 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao CS222.E11 11 1 2013 0
CE219 Tương tác người - máy CE219.E12 13 1 2013 0
CS325 Dịch máy CS325.E11 14 1 2013 0
WINP1 Lập trình trên Windows WINP1.E11 14 1 2013 0
WINP1 Lập trình trên Windows WINP1.E11.1 14 1 2013 0
SE322 Công nghệ Web và ứng dụng SE322.E11 15 1 2013 0
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SE343 Công nghệ Portal SE343.E11 16 1 2013 0
CE103 Vi xử lý-vi điều khiển CE103.E12.2 17 1 2013 0

ENBT Anh văn Bổ túc ENBT.E12 0 1 2013 2 K8
EN001 Anh văn 1 EN001.E11.ANTT 0 1 2013 2 K8
EN001 Anh văn 1 EN001.E112 0 1 2013 2 K8
EN001 Anh văn 1 EN001.E12 0 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E11.1.CNTN 0 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E11.ANTT 0 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E11.ANTT.1 0 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E11.CNTN 0 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E110.2 0 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E110.3 0 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E111.3 0 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E112.2 0 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E112.3 0 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E12.2 0 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E13 0 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E13.1 0 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E13.2 0 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E13.3 0 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E14 0 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E14.1 0 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E14.2 0 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E14.3 0 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E15.3 0 1 2013 2 K8

Lớp Mở

IT001 Nhập môn lập trình IT001.E15.3 0 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E16 0 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E16.1 0 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E16.2 0 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E16.3 0 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E17.2 0 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E17.3 0 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E18.2 0 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E18.3 0 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E19.3 0 1 2013 2 K8
MA003 Đại số tuyến tính MA003.E11.ANTT 0 1 2013 2 K8
PE001 Giáo dục thể chất 1 PE001.E11.ANTT 0 1 2013 2 K8
PH001 Nhập môn Điện tử PH001.E11.ANTT 0 1 2013 2 K8
PH001 Nhập môn Điện tử PH001.E13 0 1 2013 2 K8
SS001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác LêninSS001.E11.ANTT 0 1 2013 2 K8
EN001 Anh văn 1 EN001.E110 1 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E11.2 1 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E11.3 1 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E111.2 1 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E112 1 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E112.1 1 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E18 1 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E18.1 1 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E19.2 1 1 2013 2 K8
ENBT Anh văn Bổ túc ENBT.E11 2 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E12.3 2 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E15.1 2 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E17 2 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E17.1 2 1 2013 2 K8IT001 Nhập môn lập trình IT001.E17.1 2 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E19.1 2 1 2013 2 K8
MA001 Giải tích 1 MA001.E11.ANTT 2 1 2013 2 K8



mamh tenmh malop sosv hocky namhoc
trang
thai Ghi chú

PE001 Giáo dục thể chất 1 PE001.E15 2 1 2013 2 K8
SS001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác LêninSS001.E15 2 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E19 3 1 2013 2 K8
PH001 Nhập môn Điện tử PH001.E12 3 1 2013 2 K8
SS001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác LêninSS001.E14 3 1 2013 2 K8
EN001 Anh văn 1 EN001.E111 4 1 2013 2 K8
EN001 Anh văn 1 EN001.E17 4 1 2013 2 K8
MA003 Đại số tuyến tính MA003.E16 4 1 2013 2 K8
PH001 Nhập môn Điện tử PH001.E16 4 1 2013 2 K8
EN001 Anh văn 1 EN001.E11 5 1 2013 2 K8
EN001 Anh văn 1 EN001.E14 5 1 2013 2 K8
EN001 Anh văn 1 EN001.E18 5 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E12.1 5 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E15.2 5 1 2013 2 K8
PH001 Nhập môn Điện tử PH001.E15 5 1 2013 2 K8
PE001 Giáo dục thể chất 1 PE001.E16 6 1 2013 2 K8
EN001 Anh văn 1 EN001.E13 7 1 2013 2 K8
EN001 Anh văn 1 EN001.E19 7 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E12 7 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E15 7 1 2013 2 K8
MA001 Giải tích 1 MA001.E14 8 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E111.1 9 1 2013 2 K8
PE001 Giáo dục thể chất 1 PE001.E12 9 1 2013 2 K8
PE001 Giáo dục thể chất 1 PE001.E13 9 1 2013 2 K8
PH001 Nhập môn Điện tử PH001.E11 9 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E111 10 1 2013 2 K8IT001 Nhập môn lập trình IT001.E111 10 1 2013 2 K8
MA003 Đại số tuyến tính MA003.E13 10 1 2013 2 K8
PE001 Giáo dục thể chất 1 PE001.E11 10 1 2013 2 K8
SS001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác LêninSS001.E11 10 1 2013 2 K8
SS001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác LêninSS001.E16 10 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E111 10 1 2013 2 K8
MA003 Đại số tuyến tính MA003.E13 10 1 2013 2 K8
PE001 Giáo dục thể chất 1 PE001.E11 10 1 2013 2 K8
SS001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác LêninSS001.E11 10 1 2013 2 K8
SS001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác LêninSS001.E16 10 1 2013 2 K8
SS001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác LêninSS001.E13 11 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E110 12 1 2013 2 K8
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E110.1 12 1 2013 2 K8
EN001 Anh văn 1 EN001.E15 13 1 2013 2 K8
EN001 Anh văn 1 EN001.E16 14 1 2013 2 K8
PE001 Giáo dục thể chất 1 PE001.E14 17 1 2013 2 K8
MA001 Giải tích 1 MA001.E12 18 1 2013 2 K8
MA001 Giải tích 1 MA001.E16 20 1 2013 2 K8
MA001 Giải tích 1 MA001.E13 23 1 2013 2 K8
MA003 Đại số tuyến tính MA003.E15 25 1 2013 2 K8
SS001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác LêninSS001.E12 25 1 2013 2 K8
PH001 Nhập môn Điện tử PH001.E14 19 1 2013 2 K8
MA003 Đại số tuyến tính MA003.E11 32 1 2013 2 K8
MA003 Đại số tuyến tính MA003.E12 32 1 2013 2 K8
MA001 Giải tích 1 MA001.E15 46 1 2013 2 K8
CE101 Lý thuyết mạch điện CE101.E11 31 1 2013 2
CE101 Lý thuyết mạch điện CE101.E12 60 1 2013 2
CE102 Hệ thống số CE102.E11 60 1 2013 2
CE102 Hệ thống số CE102.E11.1 30 1 2013 2CE102 Hệ thống số CE102.E11.1 30 1 2013 2
CE102 Hệ thống số CE102.E11.2 30 1 2013 2
CE102 Hệ thống số CE102.E12 49 1 2013 2
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CE102 Hệ thống số CE102.E12.1 30 1 2013 2
CE102 Hệ thống số CE102.E12.2 19 1 2013 2
CE103 Vi xử lý-vi điều khiển CE103.E11 60 1 2013 2
CE103 Vi xử lý-vi điều khiển CE103.E11.1 28 1 2013 2
CE103 Vi xử lý-vi điều khiển CE103.E11.2 32 1 2013 2
CE103 Vi xử lý-vi điều khiển CE103.E12 46 1 2013 2
CE103 Vi xử lý-vi điều khiển CE103.E12.1 29 1 2013 2
CE105 Xử lý tín hiệu số CE105.E11 60 1 2013 2
CE105 Xử lý tín hiệu số CE105.E11.1 30 1 2013 2
CE105 Xử lý tín hiệu số CE105.E11.2 30 1 2013 2
CE105 Xử lý tín hiệu số CE105.E12 60 1 2013 2
CE105 Xử lý tín hiệu số CE105.E12.1 30 1 2013 2
CE105 Xử lý tín hiệu số CE105.E12.2 30 1 2013 2
CE108 Hệ điều hành nâng cao CE108.E11 35 1 2013 2
CE108 Hệ điều hành nâng cao CE108.E12 60 1 2013 2
CE109 Lập trình nhúng căn bản CE109.E11 60 1 2013 2
CE109 Lập trình nhúng căn bản CE109.E11.1 29 1 2013 2
CE109 Lập trình nhúng căn bản CE109.E11.2 31 1 2013 2
CE109 Lập trình nhúng căn bản CE109.E12 60 1 2013 2
CE109 Lập trình nhúng căn bản CE109.E12.1 30 1 2013 2
CE109 Lập trình nhúng căn bản CE109.E12.2 30 1 2013 2
CE112 Đồ án môn học thiết kế mạch CE112.E11 91 1 2013 2
CE115 Thiết kế mạng CE115.E11 101 1 2013 2
CE115 Thiết kế mạng CE115.E11.1 40 1 2013 2
CE115 Thiết kế mạng CE115.E11.2 40 1 2013 2
CE115 Thiết kế mạng CE115.E11.3 21 1 2013 2CE115 Thiết kế mạng CE115.E11.3 21 1 2013 2
CE117 TH điện điện tử cơ bản CE117.E12 35 1 2013 2
CE117 TH điện điện tử cơ bản CE117.E13 31 1 2013 2
CE202 An toàn mạng máy tính CE202.E11 43 1 2013 2
CE204 Thiết kế và Lập trình Web CE204.E11 60 1 2013 2
CE219 Tương tác người - máy CE219.E11 40 1 2013 2
CE302 Thiết kế vi mạch CE302.E11 50 1 2013 2
CE302 Thiết kế vi mạch CE302.E11.1 50 1 2013 2
CE313 Xử lý song song và hệ thống phân tán CE313.E11 47 1 2013 2
CE402 Các hệ điều hành nhúng CE402.E11 60 1 2013 2
CE403 Thiết kế số CE403.E11 63 1 2013 2
CE404 Kỹ thuật chế tạo vi mạch CE404.E11 67 1 2013 2
CS105 Đồ họa máy tính CS105.E11 105 1 2013 2
CS105 Đồ họa máy tính CS105.E11.1 53 1 2013 2
CS105 Đồ họa máy tính CS105.E11.2 52 1 2013 2
CS106 Trí tuệ nhân tạo CS106.E11 104 1 2013 2
CS110 Nhập môn công nghệ tri thức & máy học CS110.E11 106 1 2013 2
CS111 Nguyên lý và phương pháp lập trình CS111.E11 103 1 2013 2
CS112 Phân tích & thiết kế thuật toán CS112.E11 101 1 2013 2
CS211 Trí tuệ nhân tạo nâng cao CS211.E11.CNTN 19 1 2013 2
CS214 Biểu diễn tri thức và suy luận CS214.E11 42 1 2013 2
CS214 Biểu diễn tri thức và suy luận CS214.E11.CNTN 21 1 2013 2
CS311 Các hệ giải bài toán thông minh CS311.E11 30 1 2013 2
CS313 Khai thác dữ liệu và ứng dụng CS313.E11.CNTN 18 1 2013 2
CS314 Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạo CS314.E11 40 1 2013 2
CS323 Các hệ thống hỏi-đáp CS323.E11 27 1 2013 2
CS401 Hệ suy diễn mờ CS401.E11 55 1 2013 2
CS402 Phân tích thiết kế HTTT quản lý CS402.E11 55 1 2013 2
CS508 Lập trình cơ sở dữ liệu CS508.E11.CNTN 24 1 2013 2CS508 Lập trình cơ sở dữ liệu CS508.E11.CNTN 24 1 2013 2
CS511 Lập trình Symbolic trong TTNT CS511.E11 44 1 2013 2
CS515 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin CS515.E11.CNTN 26 1 2013 2
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EN002 Anh văn 2 EN002.E11 36 1 2013 2
EN002 Anh văn 2 EN002.E12 44 1 2013 2
EN002 Anh văn 2 EN002.E13 44 1 2013 2
EN003 Anh văn 3 EN003.E11 42 1 2013 2
EN003 Anh văn 3 EN003.E11.ANTT 31 1 2013 2
EN003 Anh văn 3 EN003.E110 45 1 2013 2
EN003 Anh văn 3 EN003.E111 41 1 2013 2
EN003 Anh văn 3 EN003.E112 45 1 2013 2
EN003 Anh văn 3 EN003.E12 44 1 2013 2
EN003 Anh văn 3 EN003.E13 45 1 2013 2
EN003 Anh văn 3 EN003.E14 43 1 2013 2
EN003 Anh văn 3 EN003.E15 45 1 2013 2
EN003 Anh văn 3 EN003.E16 42 1 2013 2
EN003 Anh văn 3 EN003.E17 45 1 2013 2
EN003 Anh văn 3 EN003.E18 45 1 2013 2
HCMT1 Tư tưởng Hồ Chí Minh HCMT1.E11 134 1 2013 2
HCMT1 Tư tưởng Hồ Chí Minh HCMT1.E12 122 1 2013 2
IS101 Thiết kế cơ sở dữ liệu IS101.E11 40 1 2013 2
IS101 Thiết kế cơ sở dữ liệu IS101.E11.1 40 1 2013 2
IS101 Thiết kế cơ sở dữ liệu IS101.E12 36 1 2013 2
IS101 Thiết kế cơ sở dữ liệu IS101.E12.1 36 1 2013 2
IS101 Thiết kế cơ sở dữ liệu IS101.E13 40 1 2013 2
IS101 Thiết kế cơ sở dữ liệu IS101.E13.1 40 1 2013 2
IS104 Cơ sở dữ liệu phân tán IS104.E11 40 1 2013 2
IS104 Cơ sở dữ liệu phân tán IS104.E11.1 40 1 2013 2
IS104 Cơ sở dữ liệu phân tán IS104.E12 26 1 2013 2IS104 Cơ sở dữ liệu phân tán IS104.E12 26 1 2013 2
IS104 Cơ sở dữ liệu phân tán IS104.E12.1 26 1 2013 2
IS104 Cơ sở dữ liệu phân tán IS104.E13 40 1 2013 2
IS104 Cơ sở dữ liệu phân tán IS104.E13.1 40 1 2013 2
IS105 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle IS105.E11 39 1 2013 2
IS105 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle IS105.E11.1 39 1 2013 2
IS106 Khai thác dữ liệu IS106.E11 72 1 2013 2
IS106 Khai thác dữ liệu IS106.E11.1 39 1 2013 2
IS106 Khai thác dữ liệu IS106.E11.2 33 1 2013 2
IS106 Khai thác dữ liệu IS106.E12 40 1 2013 2
IS106 Khai thác dữ liệu IS106.E12.1 40 1 2013 2
IS107 Hệ thống thông tin kế toán IS107.E11 113 1 2013 2
IS201 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin IS201.E11 40 1 2013 2
IS201 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin IS201.E11.1 40 1 2013 2
IS201 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin IS201.E12 40 1 2013 2
IS201 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin IS201.E12.1 40 1 2013 2
IS201 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin IS201.E13 40 1 2013 2
IS201 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin IS201.E13.1 40 1 2013 2
IS202 Nhập môn công nghệ phần mềm IS202.E11 39 1 2013 2
IS202 Nhập môn công nghệ phần mềm IS202.E11.1 39 1 2013 2
IS202 Nhập môn công nghệ phần mềm IS202.E12 41 1 2013 2
IS202 Nhập môn công nghệ phần mềm IS202.E12.1 41 1 2013 2
IS202 Nhập môn công nghệ phần mềm IS202.E13 40 1 2013 2
IS202 Nhập môn công nghệ phần mềm IS202.E13.1 40 1 2013 2
IS203 Lập trình cơ sở dữ liệu IS203.E11 40 1 2013 2
IS203 Lập trình cơ sở dữ liệu IS203.E11.1 40 1 2013 2
IS203 Lập trình cơ sở dữ liệu IS203.E12 50 1 2013 2
IS203 Lập trình cơ sở dữ liệu IS203.E12.1 50 1 2013 2
IS203 Lập trình cơ sở dữ liệu IS203.E13 31 1 2013 2IS203 Lập trình cơ sở dữ liệu IS203.E13 31 1 2013 2
IS203 Lập trình cơ sở dữ liệu IS203.E13.1 31 1 2013 2
IS207 Phát triển ứng dụng web IS207.E12 50 1 2013 2
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IS207 Phát triển ứng dụng web IS207.E12.1 50 1 2013 2
IS207 Phát triển ứng dụng web IS207.E13 64 1 2013 2
IS207 Phát triển ứng dụng web IS207.E13.1 50 1 2013 2
IS207 Phát triển ứng dụng web IS207.E13.2 14 1 2013 2
IS251 Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý IS251.E11 63 1 2013 2
IS251 Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý IS251.E11.1 63 1 2013 2
IS251 Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý IS251.E12 48 1 2013 2
IS251 Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý IS251.E12.1 48 1 2013 2
IS301 Thương mại điện tử IS301.E11 70 1 2013 2
IS301 Thương mại điện tử IS301.E12 33 1 2013 2
IS402 Điện Toán đám mây IS402.E11 61 1 2013 2
IS403 Phân tích dữ liệu kinh doanh IS403.E11 66 1 2013 2
IS404 Kho dữ liệu và OLAP IS404.E11 62 1 2013 2
IS404 Kho dữ liệu và OLAP IS404.E11.1 62 1 2013 2
IS501 Thực tập cuối khóa IS501.E11 4 1 2013 2
IS505 Khóa luận tốt nghiệp IS505.E11 43 1 2013 2
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E11 31 1 2013 2
IT001 Nhập môn lập trình IT001.E11.1 29 1 2013 2
IT002 Lập trình hướng đối tượng IT002.E11 100 1 2013 2
IT002 Lập trình hướng đối tượng IT002.E11.1 50 1 2013 2
IT002 Lập trình hướng đối tượng IT002.E11.2 50 1 2013 2
IT002 Lập trình hướng đối tượng IT002.E11.ANTT 31 1 2013 2
IT002 Lập trình hướng đối tượng IT002.E11.ANTT.1 31 1 2013 2
IT002 Lập trình hướng đối tượng IT002.E12 100 1 2013 2
IT002 Lập trình hướng đối tượng IT002.E12.1 50 1 2013 2
IT002 Lập trình hướng đối tượng IT002.E12.2 50 1 2013 2IT002 Lập trình hướng đối tượng IT002.E12.2 50 1 2013 2
IT002 Lập trình hướng đối tượng IT002.E13 100 1 2013 2
IT002 Lập trình hướng đối tượng IT002.E13.1 50 1 2013 2
IT002 Lập trình hướng đối tượng IT002.E13.2 50 1 2013 2
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E11 50 1 2013 2
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E11.1 50 1 2013 2
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E11.CNTN 25 1 2013 2
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E110 50 1 2013 2
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E110.1 50 1 2013 2
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E111 50 1 2013 2
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E111.1 50 1 2013 2
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E112 50 1 2013 2
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E112.1 50 1 2013 2
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E113 50 1 2013 2
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E113.1 50 1 2013 2
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E12 50 1 2013 2
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E12.1 50 1 2013 2
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E13 50 1 2013 2
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E13.1 50 1 2013 2
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E14 51 1 2013 2
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E14.1 51 1 2013 2
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E15 50 1 2013 2
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E15.1 50 1 2013 2
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E16 50 1 2013 2
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E16.1 50 1 2013 2
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E17 50 1 2013 2
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E17.1 50 1 2013 2
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E18 52 1 2013 2
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E18.1 52 1 2013 2IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E18.1 52 1 2013 2
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E19 50 1 2013 2
IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E19.1 50 1 2013 2
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IT005 Mạng máy tính IT005.E11 99 1 2013 2
IT005 Mạng máy tính IT005.E11.1 50 1 2013 2
IT005 Mạng máy tính IT005.E11.2 49 1 2013 2
IT005 Mạng máy tính IT005.E12 99 1 2013 2
IT005 Mạng máy tính IT005.E12.1 50 1 2013 2
IT005 Mạng máy tính IT005.E12.2 49 1 2013 2
IT005 Mạng máy tính IT005.E13 99 1 2013 2
IT005 Mạng máy tính IT005.E13.1 50 1 2013 2
IT005 Mạng máy tính IT005.E13.2 49 1 2013 2
IT005 Mạng máy tính IT005.E14 100 1 2013 2
IT005 Mạng máy tính IT005.E14.1 50 1 2013 2
IT005 Mạng máy tính IT005.E14.2 50 1 2013 2
IT005 Mạng máy tính IT005.E15 87 1 2013 2
IT005 Mạng máy tính IT005.E15.1 50 1 2013 2
IT005 Mạng máy tính IT005.E15.2 37 1 2013 2
IT005 Mạng máy tính IT005.E16 48 1 2013 2
IT005 Mạng máy tính IT005.E16.1 48 1 2013 2
IT005 Mạng máy tính IT005.E17 46 1 2013 2
IT005 Mạng máy tính IT005.E17.1 46 1 2013 2
IT005 Mạng máy tính IT005.E18 100 1 2013 2
IT005 Mạng máy tính IT005.E18.1 50 1 2013 2
IT005 Mạng máy tính IT005.E18.2 50 1 2013 2
IT006 Kiến trúc máy tính IT006..E12 120 1 2013 2
IT006 Kiến trúc máy tính IT006.E11 120 1 2013 2
IT006 Kiến trúc máy tính IT006.E11.ANTT 31 1 2013 2
IT006 Kiến trúc máy tính IT006.E13 120 1 2013 2IT006 Kiến trúc máy tính IT006.E13 120 1 2013 2
IT006 Kiến trúc máy tính IT006.E14 120 1 2013 2
IT006 Kiến trúc máy tính IT006.E15 118 1 2013 2
IT006 Kiến trúc máy tính IT006.E16 73 1 2013 2
IT006 Kiến trúc máy tính IT006.E17 115 1 2013 2
ITEM1 Nhập môn Quản trị doanh nghiệp ITEM1.E11 50 1 2013 2
ITEM1 Nhập môn Quản trị doanh nghiệp ITEM1.E12 52 1 2013 2
ITEM1 Nhập môn Quản trị doanh nghiệp ITEM1.E13 50 1 2013 2
ITEM1 Nhập môn Quản trị doanh nghiệp ITEM1.E14 50 1 2013 2
MA001 Giải tích 1 MA001.E11 41 1 2013 2
MA003 Đại số tuyến tính MA003.E14 63 1 2013 2
MA004 Cấu trúc rời rạc MA004.E11 139 1 2013 2
MA004 Cấu trúc rời rạc MA004.E11.CNTN 25 1 2013 2
MA004 Cấu trúc rời rạc MA004.E12 103 1 2013 2
MA004 Cấu trúc rời rạc MA004.E13 71 1 2013 2
MA004 Cấu trúc rời rạc MA004.E14 140 1 2013 2
MA004 Cấu trúc rời rạc MA004.E15 140 1 2013 2
MA004 Cấu trúc rời rạc MA004.E16 140 1 2013 2
MA005 Xác suất thống kê MA005.E11 100 1 2013 2
MA005 Xác suất thống kê MA005.E11.ANTT 31 1 2013 2
NT101 An toàn Mạng máy tính NT101.E11 111 1 2013 2
NT101 An toàn Mạng máy tính NT101.E11.1 66 1 2013 2
NT101 An toàn Mạng máy tính NT101.E11.2 45 1 2013 2
NT103 Hệ điều hành Linux NT103.E11 80 1 2013 2
NT103 Hệ điều hành Linux NT103.E11.1 40 1 2013 2
NT103 Hệ điều hành Linux NT103.E11.2 40 1 2013 2
NT103 Hệ điều hành Linux NT103.E12 42 1 2013 2
NT103 Hệ điều hành Linux NT103.E12.1 42 1 2013 2
NT104 Lý thuyết Thông tin NT104.E11 81 1 2013 2NT104 Lý thuyết Thông tin NT104.E11 81 1 2013 2
NT104 Lý thuyết Thông tin NT104.E12 80 1 2013 2
NT105 Truyền dữ liệu NT105.E11 66 1 2013 2
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NT105 Truyền dữ liệu NT105.E11.1 40 1 2013 2
NT105 Truyền dữ liệu NT105.E11.2 26 1 2013 2
NT105 Truyền dữ liệu NT105.E12 68 1 2013 2
NT105 Truyền dữ liệu NT105.E12.1 40 1 2013 2
NT105 Truyền dữ liệu NT105.E12.2 28 1 2013 2
NT106 Lập trình mạng căn bản NT106.E11 80 1 2013 2
NT106 Lập trình mạng căn bản NT106.E11.1 40 1 2013 2
NT106 Lập trình mạng căn bản NT106.E11.2 40 1 2013 2
NT106 Lập trình mạng căn bản NT106.E12 45 1 2013 2
NT106 Lập trình mạng căn bản NT106.E12.1 45 1 2013 2
NT110 Tín hiệu và mạch NT110.E11 76 1 2013 2
NT110 Tín hiệu và mạch NT110.E12 59 1 2013 2
NT111 Thiết bị mạng và truyền thông ĐPT NT111.E11.ANTT 31 1 2013 2
NT111 Thiết bị mạng và truyền thông ĐPT NT111.E11.ANTT.1 31 1 2013 2
NT112 Công nghệ mạng viễn thông NT112.E11 103 1 2013 2
NT112 Công nghệ mạng viễn thông NT112.E11.1 57 1 2013 2
NT112 Công nghệ mạng viễn thông NT112.E11.2 46 1 2013 2
NT202 Đồ án môn Lập trình ứng dụng mạng NT202.E11 119 1 2013 2
NT301 Quản trị hệ thống mạng NT301.E11 88 1 2013 2
NT301 Quản trị hệ thống mạng NT301.E11.1 47 1 2013 2
NT301 Quản trị hệ thống mạng NT301.E11.2 41 1 2013 2
NT303 Công nghệ thoại IP NT303.E11 70 1 2013 2
NT303 Công nghệ thoại IP NT303.E11.1 38 1 2013 2
NT303 Công nghệ thoại IP NT303.E11.2 32 1 2013 2
NT305 Phát triển ứng dụng trên  thiết bị di động NT305.E11 65 1 2013 2
NT305 Phát triển ứng dụng trên  thiết bị di động NT305.E11.1 34 1 2013 2NT305 Phát triển ứng dụng trên  thiết bị di động NT305.E11.1 34 1 2013 2
NT305 Phát triển ứng dụng trên  thiết bị di động NT305.E11.2 31 1 2013 2
NT321 Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhNT321.E11 68 1 2013 2
NT321 Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhNT321.E11.1 38 1 2013 2
NT321 Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhNT321.E11.2 30 1 2013 2
NT501 Thực tập doanh nghiệp NT501.E11 44 1 2013 2
NT502 Môn tốt nghiệp 1 NT502.E11 76 1 2013 2
NT502 Môn tốt nghiệp 1 NT502.E11.1 40 1 2013 2
NT502 Môn tốt nghiệp 1 NT502.E11.2 36 1 2013 2
NT503 Môn tốt nghiệp 2 NT503.E11 76 1 2013 2
NT503 Môn tốt nghiệp 2 NT503.E11.1 39 1 2013 2
NT503 Môn tốt nghiệp 2 NT503.E11.2 37 1 2013 2
NT504 Đồ án tốt nghiệp NT504.E11 80 1 2013 2
NT505 Khóa luận tốt nghiệp NT505.E11 63 1 2013 2
OSYS1 Hệ điều hành OSYS1.E11 97 1 2013 2
OSYS1 Hệ điều hành OSYS1.E11.1 50 1 2013 2
OSYS1 Hệ điều hành OSYS1.E11.2 47 1 2013 2
PH003 Vật lý kỹ thuật PH003.E21 62 1 2013 2
PHY02 Vật lý đại cương A2 PHY02.E21 51 1 2013 2
PHY02 Vật lý đại cương A2 PHY02.E22 32 1 2013 2
SE101 Phương pháp mô hình hóa SE101.E11 80 1 2013 2
SE101 Phương pháp mô hình hóa SE101.E12 36 1 2013 2
SE102 Nhập môn phát triển game SE102.E11 77 1 2013 2
SE102 Nhập môn phát triển game SE102.E11.1 37 1 2013 2
SE102 Nhập môn phát triển game SE102.E11.2 40 1 2013 2
SE102 Nhập môn phát triển game SE102.E12 80 1 2013 2
SE102 Nhập môn phát triển game SE102.E12.1 40 1 2013 2
SE102 Nhập môn phát triển game SE102.E12.2 40 1 2013 2
SE102 Nhập môn phát triển game SE102.E13 79 1 2013 2SE102 Nhập môn phát triển game SE102.E13 79 1 2013 2
SE102 Nhập môn phát triển game SE102.E13.1 40 1 2013 2
SE102 Nhập môn phát triển game SE102.E13.2 39 1 2013 2
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SE103 Các phương pháp lập trình SE103.E11 55 1 2013 2
SE103 Các phương pháp lập trình SE103.E11.1 17 1 2013 2
SE103 Các phương pháp lập trình SE103.E11.2 38 1 2013 2
SE103 Các phương pháp lập trình SE103.E12 77 1 2013 2
SE103 Các phương pháp lập trình SE103.E12.1 37 1 2013 2
SE103 Các phương pháp lập trình SE103.E12.2 40 1 2013 2
SE104 Nhập môn Công nghệ phần mềm SE104.E11 80 1 2013 2
SE104 Nhập môn Công nghệ phần mềm SE104.E11.1 40 1 2013 2
SE104 Nhập môn Công nghệ phần mềm SE104.E11.2 40 1 2013 2
SE104 Nhập môn Công nghệ phần mềm SE104.E12 40 1 2013 2
SE104 Nhập môn Công nghệ phần mềm SE104.E12.1 40 1 2013 2
SE105 Lập trình nhúng căn bản SE105.E11 41 1 2013 2
SE105 Lập trình nhúng căn bản SE105.E11.1 41 1 2013 2
SE105 Lập trình nhúng căn bản SE105.E12 78 1 2013 2
SE105 Lập trình nhúng căn bản SE105.E12.1 41 1 2013 2
SE105 Lập trình nhúng căn bản SE105.E12.2 37 1 2013 2
SE210 Quản lý dự án công nghệ thông tin SE210.E11 37 1 2013 2
SE210 Quản lý dự án công nghệ thông tin SE210.E11.1 37 1 2013 2
SE210 Quản lý dự án công nghệ thông tin SE210.E12 68 1 2013 2
SE210 Quản lý dự án công nghệ thông tin SE210.E12.1 40 1 2013 2
SE210 Quản lý dự án công nghệ thông tin SE210.E12.2 28 1 2013 2
SE211 Phát triển phần mềm hướng đối tượng SE211.E11 78 1 2013 2
SE211 Phát triển phần mềm hướng đối tượng SE211.E11.1 40 1 2013 2
SE211 Phát triển phần mềm hướng đối tượng SE211.E11.2 38 1 2013 2
SE211 Phát triển phần mềm hướng đối tượng SE211.E12 80 1 2013 2
SE211 Phát triển phần mềm hướng đối tượng SE211.E12.1 40 1 2013 2SE211 Phát triển phần mềm hướng đối tượng SE211.E12.1 40 1 2013 2
SE211 Phát triển phần mềm hướng đối tượng SE211.E12.2 40 1 2013 2
SE212 Phát triển phần mềm mã nguồn mở SE212.E11 80 1 2013 2
SE212 Phát triển phần mềm mã nguồn mở SE212.E12 35 1 2013 2
SE213 Xử lý phân bố SE213.E11 80 1 2013 2
SE213 Xử lý phân bố SE213.E11.1 40 1 2013 2
SE213 Xử lý phân bố SE213.E11.2 40 1 2013 2
SE213 Xử lý phân bố SE213.E12 63 1 2013 2
SE213 Xử lý phân bố SE213.E12.1 40 1 2013 2
SE213 Xử lý phân bố SE213.E12.2 23 1 2013 2
SE322 Công nghệ Web và ứng dụng SE322.E12 80 1 2013 2
SE326 CSDL nâng cao SE326.E11 33 1 2013 2
SE333 Chuyên đề E-Government SE333.E11 35 1 2013 2
SE344 Lập trình Game trong các thiết bị di động SE344.E11 63 1 2013 2
SE344 Lập trình Game trong các thiết bị di động SE344.E11.1 40 1 2013 2
SE344 Lập trình Game trong các thiết bị di động SE344.E11.2 23 1 2013 2
SE400 Serminar các vấn đề hiện đại của CNPM SE400.E11 87 1 2013 2
SE401 Mẫu thiết kế SE401.E11 91 1 2013 2
SE405 Chuyên đề Mobile and  Pervasive ComputingSE405.E11 91 1 2013 2
SE417 Đồ án môn học mã nguồn mở SE417.E11 34 1 2013 2
SE417 Đồ án môn học mã nguồn mở SE417.E12 36 1 2013 2
SE417 Đồ án môn học mã nguồn mở SE417.E13 40 1 2013 2
SE501 Thực tập tốt nghiệp SE501.E11 37 1 2013 2
SE505 Khóa luận tốt nghiệp SE505.E11 39 1 2013 2
SMET2 Phương pháp luận sáng tạo KH-CN SMET2.E11 190 1 2013 2
SS002 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt NamSS002.E11.ANTT 31 1 2013 2
VCPL1 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN VCPL1.E11 149 1 2013 2
VCPL1 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN VCPL1.E12 151 1 2013 2
WINP1 Lập trình trên Windows WINP1.E12 52 1 2013 2WINP1 Lập trình trên Windows WINP1.E12 52 1 2013 2
WINP1 Lập trình trên Windows WINP1.E12.1 32 1 2013 2
WINP1 Lập trình trên Windows WINP1.E12.2 20 1 2013 2
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WINP1 Lập trình trên Windows WINP1.E13 100 1 2013 2
WINP1 Lập trình trên Windows WINP1.E13.1 50 1 2013 2
WINP1 Lập trình trên Windows WINP1.E13.2 50 1 2013 2
WINP1 Lập trình trên Windows WINP1.E14 60 1 2013 2
WINP1 Lập trình trên Windows WINP1.E14.1 19 1 2013 2
WINP1 Lập trình trên Windows WINP1.E14.2 41 1 2013 2
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